
LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP 
LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN
PHÒNG 

HỌC
KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 27 27 7 20/6/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 5 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 27 7 20/6/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 10 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 27 CN 21/6/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 15 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 27 CN 21/6/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 20 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 28 7 27/6/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 25 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 28 7 27/6/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 30 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 28 CN 28/6/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 35 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 28 CN 28/6/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 40 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 29 7 4/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 45 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 29 7 4/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 50 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

UBND TỈNH KHÁNH HOÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 05 năm 2026

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 27 ĐẾN TUẦN 33
LỚP TRUNG CẤP VĂN BẰNG 2, Y HỌC CỔ TRUYỀN 7AB- KHOÁ HỌC 2025 - 2027

 (Lịch học từ ngày 20/06/2026 đến 02/08/2026)



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP 
LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN
PHÒNG 

HỌC
KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 27 29 CN 5/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 55 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 29 CN 5/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 60 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 30 7 11/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 65 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 30 7 11/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 70 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 30 CN 12/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 75 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 30 CN 12/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 80 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 31 7 18/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 85 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 31 7 18/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 90 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 31 CN 19/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 95 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 31 CN 19/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 100 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 32 7 25/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 105 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 32 7 25/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 110 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 32 CN 26/7/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 115 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12



LỚP SỈ SỐ TUẦN THỨ NGÀY BUỔI
GHÉP 
LỚP

 (Nếu có)
MÔN HỌC LT/TH

TỔNG 
SỐ

TIẾN 
ĐỘ

SỐ 
TIẾT

NHÓM GIẢNG VIÊN
PHÒNG 

HỌC
KHOA GHI CHÚ

25VB.YHCT.7AB 27 32 CN 26/7/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 120 5 Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 33 7 1/8/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 125 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 33 7 1/8/2026 Chiều GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 130 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12

25VB.YHCT.7AB 27 33 CN 2/8/2026 Sáng GL
TTLS Y HỌC 

HIỆN ĐẠI
TTLS 135 135* 5 ThS.BS. Khánh Nga Khoa Y

Bệnh viện 
22-12
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